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Scalmus, i,
f. 128.

Scalpe te ſi prutitum habes,
m. 256.

Scalpere dentes,
m. 888.

Scalpo, is,
m. 127.
p. 87.

Scalprum, i,
p. 166.

Scalprum ad cælaturas,
p. 96.

Scalprum in modum pedis,
p. 102.

Scalprum pedi ſimile,
m. 97.

Scamnum, i,
f. 266.

Scandalum pati homines,
f. 142.

Scandula, æ,
p. 463.

Scandulæ quædam tecti,
m. 659.

Scarabeus, ei,
p. 50.

Scarifico, as,
f. 511.
p. 733.

Scarificare ad ſanguinem eliciendum,
f. 104.

Scelera multa perpetrare,
p. 529.

Sceleſtus, i,
p. 540.

Schedia, æ,
p. 31.

Schedia, qua itur ſuper flumen,
m. 453.

Schola, æ, examinum domus,
f. 830.

Schola, æ, vniuerſitas, tis,
p. 805.

Scholaſticus, i,
p. 556.
f. 810.

Scientiam pulſus habere,
f. 445.

Scindere in circuitu,
f. 646.

Scindere in duas partes vna vice percutiendo, ſicuti qui caput abſcindit,
m. 102.

Scindere in fruſta indicam cucurbitam,
p. 884.

Scindere percutiendo cultrũ, vel aliud quo aliquis ſcinditur,
f. 99.

Scindere ſic manum,
p. 99.

Scindere vnico ictu,
p. 29.

Scindo, is,
f. 89.

Scintilla, æ,
p. 491.

Scintillas in altum tolli,
p. 719.

Scio, is,
p. 36.
m. 308.
f. 776.
f. 832.

Scire debet de cælo, de terra, & de homine qui ſtudijs vacat,
m. 777.

Scire egregie,
f. 112.

Scipio ex arecaria ſylueſtri,
f. 661.

Scipio ex canna ſubtili ſatis firma,
m. 704.

Scipio ex vimine indico, quod rota, vocant,
p. 321.

Scopæ, arum,
p. 113.

Scopæ exiguæ quibus gluten, aut quid ſimile extenditur,
m. 599.

Scopa ex ſpicarum paleis,
m. 655.

Scopo aberrare,
f. 24.
f. 34.

Scopuli latentes,
m. 637.

Scopum, attingere,
f. 34.
m. 591.

Scopus, i,
f. 54.

Scoria, æ,
f. 145.

Scorpio, nis,
p. 48.

Scriba nauis, &c.
p. 714.

Scriba, qui inſeruit primarijs iudicijs domi priuatim,
f. 410.

Scriba regius &c.
f. 879.

Scribe,
p. 408.

Scribere





















Lấy từ “https://vi.wikisource.org/w/index.php?title=Trang:Dictionarium_Annamiticum_Lusitanum_et_Latinum_(Bayerische_Staatsbibliothek).pdf/608&oldid=57783”


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Sửa đổi lần cuối lúc 19:57 vào ngày 7 tháng 8 năm 2018
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Ngôn ngữ

	    
	        

	        

	        Trang này không có sẵn trong ngôn ngữ khác.

	    
	
	



				 Trang này được sửa đổi lần cuối vào ngày 7 tháng 8 năm 2018, 19:57.
	Nội dung được phát hành theo CC BY-SA 4.0, ngoại trừ khi có ghi chú khác.



				Quy định quyền riêng tư
	Giới thiệu Wikisource
	Lời phủ nhận
	Bộ Quy tắc Ứng xử Chung
	Lập trình viên
	Thống kê
	Tuyên bố về cookie
	Điều khoản sử dụng
	Phiên bản máy tính



			

		
			








